
ĐIỂM THI KTHPChuyên 

Cần Bài tập về nhà Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra cuối kỳ Ghi chú

15.00% 15.00% 15.00% 55.00%

1 2.222E+09 Nguyễn Quang Anh CIE 428 A 8 6.5 5

2 2.222E+09 Phạm Xuân Bắc CIE 428 A 10 9.5 9.5

3 2.02E+09 Nguyễn Thanh Bảo CIE 428 A 4 2 6

4 2.222E+09 Lê Quốc Bảo CIE 428 A 10 9 8.5

5 2.222E+09 Ngô Tấn Bình CIE 428 A 9 7 7

6 2.221E+09 Trần Thanh Can CIE 428 A 9 9.5 8.5

7 2.222E+09 Nguyễn Tiến Đạt CIE 428 A 9 6 6

8 2.222E+09 Lê Quang Đạt CIE 428 A 7 4 7

9 1.922E+09 Văn Phú Dũng CIE 428 A 0 0 0

10 2.222E+09 Lê Phước Dũng CIE 428 A 8 6.5 6

11 2.222E+09 Lê Nguyễn Thành Duy CIE 428 A 10 7 6.5

12 2.222E+09 Mai Hậu CIE 428 A 10 7 7.5

13 2.222E+09 Nguyễn Thanh Hoài CIE 428 A 10 7 7.5

14 2.122E+09 Trần Hùng CIE 428 A 9 8 8

15 2.222E+09 Võ Diệp Huy CIE 428 A 10 7.5 7.5

16 2.222E+09 Phùng Văn Huy CIE 428 A 8 4 4

17 2.221E+09 Lê Thị Lệ Huyền CIE 428 A 10 9 9

18 2.222E+09 Phan Văn Khánh CIE 428 A 10 7 7.5

19 2.222E+09 Lê Quốc Khánh CIE 428 A 8 7 5

20 2.122E+09 Mai Đình Khoa CIE 428 A 0 0 0

21 2.122E+09 Nguyễn Văn Lâm CIE 428 A 8 4 8

22 2.021E+09 Phan Tuấn Long CIE 428 A 6 6 5

23 2.222E+09 Trương Đình Mãn CIE 428 A 9 7 6

24 2.222E+09 Phạm Phước Nam CIE 428 A 10 9.5 9.5

25 2.222E+09 Ngô Hoàng Nguyên CIE 428 A 10 6 5.5

26 2.122E+09 Lê Hoàng Nhân CIE 428 A 9 4 6

27 2.222E+09 Lê Tấn Phận CIE 428 A 9 9.5 9

28 2.221E+09

Nguyễn Thị Đào 

Như Quỳnh CIE 428 A 9 8 9

29 2.222E+09 Nguyễn Châu Thanh CIE 428 A 10 7 7.5

30 2.222E+09 Nguyễn Thanh Thiên CIE 428 A 10 7 5.5

31 2.221E+09 Nguyễn Hữu Tiến CIE 428 A 9 7 6

32 2.222E+09 Thái Việt Tiệp CIE 428 A 10 7.5 7.5

33 1.921E+09 Nguyễn Duy Tính CIE 428 A 1 1 0

34 1.922E+09 Hoàng Bảo Trung CIE 428 A 6 5 7

35 2.222E+09 Lê Quang Trung CIE 428 A 8 7 6.5

36 2.122E+09 Trịnh Đình Tuấn CIE 428 A 10 9 7

37 2.222E+09 Nguyễn Minh Tuấn CIE 428 A 8 6.5 6.5

38 2.222E+09 Trương Thanh Tùng CIE 428 A 10 9.5 9

39 2.222E+09 Nguyễn Thanh Tùng CIE 428 A 8 6 5.5

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN LỚP * NĂM HỌC 2019-2020
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40 1.922E+09 Trần Thanh Việt CIE 428 A 7 8 7

41 2.222E+09 Nguyễn Đình Ánh Vũ CIE 428 A 10 7 6.5

42 2.222E+09 Trần Duy Vương CIE 428 A 8 7 5

43 2.221E+09 Lê Xuân Vỹ CIE 428 A 7 7 4


